
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN THUẬN NAM 

 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-UBND    Thuận Nam, ngày      tháng  12 năm 2023 

   

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm thuộc 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) huyện Thuận Nam, năm 2023 

 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN NAM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm 

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm; 

Căn cứ Thông tư 55/2023/BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính về việc 

Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách 

nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Ninh 

Thuận, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 28/4/2023 của Ủy ban nhân dân 

huyện về việc triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 

huyện năm 2023;  

Căn cứ Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 28/8/2023 của Ủy ban nhân dân 

huyện Thuận Nam về việc Tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP trên địa 

bàn huyện năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 1366/QĐ-UBND ngày 28/8/2023 về việc kiện toàn 

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản 

phẩm (OCOP) huyện Thuận Nam và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng năm 2023; 

Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 14/4/2023 về việc thay đổi Phó chủ tịch Hội 

đồng và thành viên  Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình 

mỗi xã một sản phẩm (OCOP) huyện Thuận Nam của UBND huyện Thuận Nam; 

Theo đề nghị của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương 

trình mỗi xã một sản phẩm huyện Thuận Nam tại Tờ trình số 397/TTr-HĐĐG 

ngày 07/12/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm 

thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) huyện Thuận Nam năm 2023, 
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cụ thể như sau: 

1. Công nhận 11 sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP cấp huyện năm 

2023, đạt tiêu chuẩn hạng 3 sao, gồm: 

- 03 sản phẩm đánh giá, phân hạng lại. 

- 08 sản phẩm đánh giá, phân hạng lần đầu. 

        (chi tiết theo Phụ lục đính kèm). 

2. Sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP cấp huyện tại 

khoản 1 Điều này được Ủy ban nhân dân huyện cấp Giấy chứng nhận sản phẩm 

OCOP; được sử dụng Tem Chứng nhận “OCOP Ninh Thuận” và thứ hạng sao in, 

dán trên bao bì sản phẩm theo quy định hiện hành. 

3. Kết quả công nhận phân hạng sản phẩm OCOP có giá trị trong 03 (ba) 

năm, kể từ ngày Quyết định được ký ban hành. 

Điều 2. Mức chi giải thưởng cho các sản phẩm đạt sao 

1. Chi giải thưởng cho các sản phẩm đạt sao thực hiện theo quy định tại  

điểm h khoản 2 điều 87 Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ 

Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn 

ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2021-2025. Theo đó, mức chi các giải thưởng đạt 3 sao đối với sản phẩm đánh 

giá, phân hạng lần đầu tương ứng với số tiền thưởng 8.000.000 đồng (Tám triệu 

đồng)/ giải thưởng. 

2. Nguồn kinh phí thực hiện:  

Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới năm 2023 đã được UBND huyện giao cho Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tại: (1) Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 về việc 

chuyển nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia (nguồn vốn Trung ương)  

năm 2022 sang năm 2023 thực hiện; (2) Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 

31/3/2023 về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện 03 Chương trình mục tiêu 

quốc gia năm 2023 và giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho 

các cơ quan, đơn vị cấp huyện, UBND các xã kinh phí sự nghiệp ngân sách trung 

ương bổ sung và ngân sách địa phương đối ứng) thực hiện 3 chương trình mục tiêu 

quốc gia. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan thường trực 

Chương trình OCOP), có trách nhiệm: 

- Thực hiện công bố, công khai sản phẩm và tham mưu tổ chức việc trao 

Giấy chứng nhận cho các chủ thể có sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 

cấp huyện. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát định 

kỳ các sản phẩm được công nhận, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm về sử 

dụng Tem chứng nhận “OCOP Ninh Thuận” và các quy định khác của pháp luật. 
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- Chi trả giải thưởng cho các chủ thể có sản phẩm đạt 3 sao tại Điều 1 Quyết 

định này và thực hiện quyết toán theo quy định tài chính hiện hành. 

2. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng có trách nhiệm: 

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã và các chủ thể sản xuất thực hiện việc 

sử dụng và in Tem Chứng nhận “OCOP Ninh Thuận” trên sản phẩm đã được 

công nhận theo quy định. 

- Thực hiện việc quản lý và sử dụng Tem Chứng nhận “OCOP Ninh Thuận” 

đảm bảo hiệu quả, đúng quy định; phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan 

thực hiện kiểm tra định kỳ các sản phẩm hàng năm. 

- Phối hợp với các ngành, địa phương và đơn vị liên quan hỗ trợ các chủ thể 

quảng bá sản phẩm tiêu thụ sản phẩm OCOP. 

3. Ủy ban nhân dân các xã: Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các chủ thể sản xuất 

sản phẩm OCOP hoàn thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP để tham gia 

đánh giá ở thứ hạng sao cao hơn; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến 

thương mại, giới thiệu sản phẩm OCOP. 

4. Các chủ thể có sản phẩm được công nhận có trách nhiệm: Tổ chức quản 

lý, kiểm soát chất lượng sản phẩm theo đúng Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản 

phẩm Chương trình OCOP; sử dụng và in Tem Chứng nhận “OCOP Ninh 

Thuận”, thứ hạng sao được công nhận lên sản phẩm theo quy định; tiếp tục đầu tư 

cải tiến mẫu mã, bao bì, nâng cao chất lượng sản phẩm để tham gia đánh giá ở 

thứ hạng sao cao hơn; mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh, chú trọng việc 

liên kết theo chuỗi giá trị để nang cao hiệu quả. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; Trưởng 

phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng Phòng Tài chính - Kế 

hoạch; Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên 

quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã; các doanh nghiệp, hộ sản xuất có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- VP Điều phối NTM tỉnh;     (b/c) 

- TT: HU, HĐND  huyện;  

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT.            

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Hòa 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN THUẬN NAM 

 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phụ lục 

DANH MỤC SẢN PHẨM ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG VÀ CÔNG NHẬN SẢN PHẨM THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 

MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM (OCOP) HUYỆN THUẬN NAM NĂM 2023 

 (Kèm theo Quyết định số           QĐ-UBND ngày       /12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam) 

 

 

 

STT Tên sản phẩm Đơn vị (chủ thể) Địa chỉ 
Xếp 

hạng 

Ghi 

chú 

1 
Nước mắm cá cơm truyền thống Quang Minh Cà Ná 

45 loại thượng hạng 

 Hộ kinh doanh      

Quang Minh 

Thôn Lạc Sơn 2, xã Cà 

Ná, huyện Thuận Nam, 

tỉnh Ninh Thuận 

03 sao 
Cấp 

giấy 

chứng 

nhận 

không 

khen 

thưởng 

2 
Nước mắm cá cơm truyền thống Quang Minh Cà Ná 

50 loại thượng hạng 
03 sao 

3 
Nước mắm nguyên chất cá cơm truyền thống Quang 

Minh Cà Ná loại đặc biệt 
03 sao 

4 

 
Nước mắm siêu sạch Trần Văn Hưởng hạng 1 

Hộ kinh doanh Nước 

mắm siêu sạch Trần 

Văn Hưởng 

Thôn Lạc Sơn 2, xã Cà 

Ná, huyện Thuận Nam, 

tỉnh Ninh Thuận  

 

03 sao 
khen 

thưởng 

5 Nước mắm siêu sạch Trần Văn Hưởng hạng 2 03 sao 
khen 

thưởng 

6 Nước mắm siêu sạch Trần Văn Hưởng cốt cô đặc 03 sao 
khen 

thưởng 

7 Nước mắm siêu sạch Trần Văn Hưởng  thượng hạng 03 sao 
khen 

thưởng 

8 
 Nước mắm siêu sạch Trần Văn Hưởng thượng hạng 

cốt cá cơm 
03 sao 

khen 

thưởng 
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9 Rong nho tươi 
Công ty TNHH Rong 

nho Hoàng Ngân  

Thôn Lạc Tân 2, xã 

Phước Diêm, huyện 

Thuận Nam tỉnh Ninh 

Thuận 

03 sao 
khen 

thưởng 

10 Rong nho tách nước 03 sao 
khen 

thưởng 

11 
Nước mắm cá cơm truyền thống Cà Ná Sơn Răng 

loại đặc biệt 

Hộ kinh doanh Sơn 

Răng 

Thôn Lạc Sơn 2, xã Cà 

Ná, huyện ThuậnNam, 

tỉnh Ninh Thuận 

03 sao 

khen 

thưởng 
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